
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 52 8006 Sa TC + BQ độ 3+ TT độ 1

2 2 30 1001 UBT (T) 5 cm

2 3 27 1001 VS II/Tắc  2 VT

8 4 50 4024 UBT (T) 6 cm

8 5 30 0000 Ứ dịch TV(T), CĐPB: UBT (T)

8 6 21 0010 UBT (T) 8 cm

9 7 48 2002 UXTC 12tuần 

9 8 30 0010 UBT (P) 6cm/Mong con

9 9 26 ĐT UBT (P) 9cm

11 10 32 2002 UBT (T) 5 cm

11 11 30 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 28 0000 LNMTCBT (T) 6cm

11 13 27 2002 UBT (P) 6cm

11 14 26 ĐT LNMTC 2BT 6cm

15 23 0000 UBT (P) 10cm

16 19 ĐT UBT (P) 7cm

17 17 ĐT UBT (T) 7 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 24 0000 Polype lòng TC+UBT(P)

2 2 46 2002 UXTC 12 tuần

2 3 29 1011 UBT 2bên 6cm

8 4 47 5105 Sa TC + BQ + TT độ 4 V.THÀNH + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2 (S)

BS KHOA NS + VĂN (C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG

M.TUYỀN + L.THỦY.BM

M.TUYỀN + L.THỦY.BM

HOÀI THƯ + H THỊNH

HOÀI THƯ + H THỊNH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

D.MINH + LÊ DIỆP + V.HÙNG

LÊ DIỆP + V.HÙNG

LÊ DIỆP + V.HÙNG

M.TUYỀN + L.THỦY.BM

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TR.LOAN(S)

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU (C)

PHAN NGA + TÚ NGÂN + HOÀNG VÂN

TÚ NGÂN + HOÀNG VÂN

TÚ NGÂN + HOÀNG VÂN

THƯƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép thành Trước Â Đ 

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD         

NS Bóc u, KTSD        

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 27/05/2013 đến ngày 02/06/2013 (Tuần2)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

VŨ THỊ LUÂN

NGUYỄN THỊ NI 

HỒ NGỌC QUYỀN

CAO THỊ THÙY TRÂM

BN TNTC

BN TNTC

ĐOÀN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ LOAN

TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT

ĐẶNG THỊ DIỆU

MAI THỊ HOÀNG DIỄM

HUỲNH THỊ KIM MẾN

LÊ THỊ THANH

HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG

ĐỖ THỊ PHIẾN

HOÀNG XUÂN VINH

LÊ THỊ ÁI LINH

NGUYỄN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ CAM

ĐOÀN MINH TRANG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BÍCH YẾN

PHẠM THỊ THÀNH

TRỊNH THỊ DỊU

2774

3389

61 N

2937

2960

2969

3422

SHC

64 N

3369

3417

3431

2721

3370

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2744

3381

3366

3386

PM

Ngày: 27/05/2013 

Ngày: 28/05/2013 

3376

3400

3423

3394



5 0

6 0        

7 0       

8 8 24 ĐT UBT 2bên 9cm

9 9 55 2002 UXTC 12 tuần

9 10 43 4004 UBT 2bên 5cm

9 11 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 51 3013 NXTC nhỏ+ UBT (P) 5cm

11 13 32 0010 VS II/ Ứ dịch TV

11 14 24 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

11 15 25 0000 UBT 2bên 7cm

11 16 23 0020 UBT (P) 7cm

17 30 2012 UBT (T) 6 cm

18 23 ĐT UBT (T) 8cm

7 0 0

7 0 0

2 1 45 3023 Sa BQ độ 2-3 + UXTC 15 tuần

2 0

2 3 39 1001 VS II + NXTC 12tuần

8 4 48 4004 UXTC 12 tuần

8 5 31 2012 LNMTCBT 8cm/VMC 2 lần

8 6 29 1011 UBT 2bên 6cm

9 7 46 2022 UXTC 12tuần

9 8 28 0000 UBT(T)+Tụ dịch BT(T)/Mong con

9 9 27 0000 LNMTC 2BT 6cm

9 10 30 0010 UBT (T) 6 cm

9 11 26 0000 VS I + UBT (T) 6cm

11 12 41 1011 UBT (T) 7cm

11 13 35 4004 UBT (P) 5cm

11 14 31 2002 UBT(P) 12cm M.TUẤN.BM + HUY.NT

TR.THẢO + Q.HẢI + DUYÊN.NT

TR.THẢO + Q.HẢI + DUYÊN.NT

QUỐC DUY + ĐOAN

QUỐC DUY + ĐOAN

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

MỸ NHI + THỤC TRANG + NGUYỄN LONG

HƯNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

TR.THẢO + Q.HẢI + DUYÊN.NT

KIM CHI + H.VÂN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + X.TRANG1 (S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (C)

MỸ NHI + THỤC TRANG + NGUYỄN LONG

H.THẮM + NGUYỄN LONG

H.THẮM + NGUYỄN LONG

H.HIỆP + LAN HƯƠNG

H.HIỆP + LAN HƯƠNG

H.HIỆP + LAN HƯƠNG

KIM CHI + H.VÂN.NT

    

        

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

LƯU + H.THẮM + NGUYỄN LONG

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ (ngã ÂĐ)

2) Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

    Cố định TC vào mỏm nhô 

3) May phục hồi thành sau Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

2) NS Khâu ngắn D/C TC- cùng

NGUYỄN THỊ PHẤN

PHẠM THỊ CHAO

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

KIỀU THỊ THANH THÚY

DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ LAN ANH

ĐÀO THỊ MỸ NỮ

ĐỖ THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ RANG

NGUYỄN THỊ TÚ ANH

TRẦN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

TRẦN NGỌC HIỀN

HOÀNG THỊ HẰNG

TRẦN THỊ KIM TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ YÊN

KIỀU THỊ LUYẾN

TRẦN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

2834

3459

3444

3417

2796

2678

3443

2772

2727

3449

2671

2841

3435

3454

3407

3447

3419

2771

3416

2793

2709

2726

3440

3450

Thứ: TƯ 

Ngày: 29/05/2013 



11 15 27 0000  Ứ dịch 2 TV/TTON

11 16 25 ĐT UBT (P) 8cm/VMC UBT 2bên

17 34 ĐT U bì BT (P) 6cm

18 34 2022 UBT 7cm

19 30 1001 UBT  6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 59 7007 Sa TC độ 3+ BQ+ TT độ 2

2 1 41 1001 NXTC 12 tuần + NXTC dưới niêm

2 2 25 0000 UBT (P) 6cm

8 4 52 4004 UBT (P) 7cm

8 5 27 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

8 6 26 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 62 8028 Sa TC độ 3+ BQ độ 3+ TT độ1

9 8 28 3003 UBT (T) 8 cm/VMC 2 lần

9 9 29 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 39 4024 UBT (T) 7cm

11 11 32 1001 UBT (T) 7 cm

11 12 25 0010 VS I/ Tắc TV(P )

13 19 ĐT UBT (T) 

7 0 0

7 0 0

2 1 60 2102 Sa TC độ 2+ BQ độ 3

2 0

2 3 39 2002 UBT 2bên 12cm/NXTC nhỏ

8 4 46 1021 UXTC 13 tuần

8 5 41 1001 UBT (P) 9cm/VMC 2 lần

8 6 28 0000 VS I , UBT (P) 6cm

9 7 51 2002 UXTC 12 tuần

V.THÀNH + Đ.THẢO + ANH TUẤN

N.ĐIỆP2 + THU BA + TR.LOAN

N.ĐIỆP2 + THU BA + TR.LOAN

N.ĐIỆP2 + THU BA + TR.LOAN

CHIỀU : HƯNG.PNT + TP NGA + NGỌC LỆ.TT

Q.HƯƠNG + NGỌC.NT

Q.HƯƠNG + NGỌC.NT

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH (S)

BS KHOA NS + NGUYÊN THẢO (C)

V.THÀNH + Đ.THẢO + ANH TUẤN

K.HOÀNG + PHƯỢNG.PNT

K.HOÀNG + PHƯỢNG.PNT  

THƯƠNG.BM + NHU + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

Q.HƯƠNG + NGỌC.NT   

BS KHOA NS + NỚP (S)   

BS KHOA NS + HỒNG DƯƠNG (C)

MỸ NHI + Q.THANH + H. PHƯƠNG

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + NGỌC DIỄM

H. PHƯƠNG + NGỌC DIỄM   

LƯU + K.HOÀNG + PHƯỢNG.PNT   

NHU + BÌNH THÀNH

NHU + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ       

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP 

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ (ngã ÂĐ)

2) NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS Bóc UBT, KTSD (C/G bóc NXTC nếu được)

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD    

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

Đặt mảnh ghépTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC- ổ bụng,  cắt bóc NX

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT    

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

HUỲNH THỊ NƯƠNG 

NGUYỄN THỊ TỊNH

NGUYỄN THANH VÂN

PHAN KIM HOA

TRẦN THỊ TÂM

MAI  ĐIỀU NGHIÊN

TRẦN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ DUNG

TRẦN THỊ PHƯƠNG THỦY

ĐỖ THỊ HOA

BN TNTC

BN TNTC

DIÊM THỊ THANH

NGUYỄN BÍCH THUẬN

PHẠM THỊ MINH PHÚC

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ HÀ

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

THỦY THỊ THU ĐÔNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SINH

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THANH TUYỀN

GIÁP THỊ ĐIỂN

ĐẶNG THỊ LAM ĐIỀN

NGUYỄN THỊ THU

VÕ THỊ KIỀU DIỄM

3455

2881

63 N

2751

2803

2722

2688

2708

2735

2679

3460

2737

2822

2680

2691

58 N

2754

2984

2977

65 N

2805

2819

2672

3438

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/05/2013 

Ngày: 31/05/2013 



9 8 29 0010 VS II,Tắc 2 ODT/VMC TNTC

9 9 27 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 41 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 31 0010 UBT (P) 7cm

11 12 30 1001 LNMTC 2BT  8cm

11 13 30 0000 UBT (T) 4 cm

11 14 25 ĐT UBT (P) 8cm

15 22 ĐT UBT (P) 7cm

16 19 0000 UBT (T) 6 cm

17 25 0000 UBT (T) 5 cm

Q.HIẾU + TRÍ 1

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

            HƯNG.PNT + NGỌC LỆ.TT

            HƯNG.PNT + NGỌC LỆ.TT

KIM CHI + NGỌC.NT

KIM CHI + NGỌC.NT

KIM CHI + NGỌC.NT

Q.HIẾU + TRÍ 1

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 24 tháng 5 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU

VŨ HOÀNG KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ LỆ TRINH

NGUYỄN HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN

LÊ THỊ KIM CƯƠNG

NGUYỄN THỊ GIÒN

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

TỐNG THỊ  HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ HIỆP2775

2763

2766

2720

2781

2995

2785

2681

2723

2743


